
ĐVT: Đồng

STT NỘI DUNG CHI SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 2 3 4

A KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB 14.577.000

I 

CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG 

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (30%) 4.373.000

1 Chi bồi dưỡng đi kiểm kê, đo đạc thực tế 1.900.000

1,1 Tiền công 

04 người x 80.000 đồng/ngày x 5 ngày 1.600.000

1,2 Tiền nước uống

04 người x 15.000 đồng/ngày x 5 ngày 300.000

2 Chi bồi dưỡng chi trả tiền bồi thường cho dân 380.000

2,1 Tiền công 

04 người x 80.000 đồng/ngày x 01 ngày 320.000

2,2 Tiền nước uống

04 người x 15.000 đồng/ngày x 01 ngày 60.000

3 Chi phí mua văn phòng phẩm, photo,… 2.093.000

II

CHI ĐỂ LẠI CÂN ĐỐI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG 

XUYÊN CƠ QUAN (70%) 10.204.000

B CHI PHÍ THẨM ĐỊNH ( 10% ) 1.458.000

1 Thẩm định phương án bồi thường (Phòng TNMT) 1.021.000

2 Thẩm định dự toán (Phòng TCKH) 218.500

3 Thẩm định quyết toán (Phòng TCKH) 218.500

TỔNG CỘNG ( A + B) 16.035.000

Bằng chữ: Mười sáu triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng./.
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